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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 1095/BKHCN-TĐC
V/v áp dụng định mức chi tiêu thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 996 và Đề án 100
	Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023


 
	Kính gửi:
	- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Thực hiện vai trò là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Đề án 996) và “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” được phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Đề án 100); căn cứ Công văn số 11212/BTC-HCSN ngày 31/10/2022 của Bộ Tài chính về việc định mức chi thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của các Đề án, Kế hoạch quốc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến về áp dụng định mức chi tiêu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 996 và Đề án 100 như sau:
1. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Đề án 996, Đề án 100:
- Thực hiện theo quy định hiện hành về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
- Tiêu chí xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp thực hiện theo quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học và công nghệ.
2. Đối với nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
3. Đối với nhiệm vụ, giải pháp khác: áp dụng các quy định pháp luật hiện hành về chế độ chi tiêu của Nhà nước, chi tiết tham khảo theo phụ lục gửi kèm.
Bộ Khoa học và Công nghệ kính gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Lưu: VT, KH-TC, TĐC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
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Lê Xuân Định


 
PHỤ LỤC
DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Công văn số 1095/BKHCN-TĐC ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	Stt
	Tên văn bản
	Ghi chú

	1
	Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC.
	 

	2
	Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
	 

	3
	Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.
	 

	4
	Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030.
	 

	5
	Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.
	 

	6
	Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
	 

	7
	Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
	 

	8
	Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
	 

	9
	Các văn bản tài chính hiện hành có liên quan khác
	 


 
